
STT Mã SV Họ và tên
Nợ các kỳ 

trước

Nợ kỳ 1/2022-

2023
Tổng nợ Ghi chú

Hệ ĐHCQ CLC TT23

1 16020156 Lê Phong 5.600.000 0 5.600.000

2 16020214 Bùi Văn Trí Dũng 7.000.000 0 7.000.000

3 16022421 Nguyễn Quang Triệu 0 8.400.000 8.400.000

4 17020545 Trần Lưu Tôn 34.267.000 0 34.267.000

5 17021222 Nguyễn Tuấn Duy 2.100.000 0 2.100.000

6 17021248 Trần Đức Hiếu 15.000.000 0 15.000.000

7 17021269 Nguyễn Kiều Hưng 0 2.100.000 2.100.000

8 17021298 Nguyễn Đình Nhật Minh 2.100.000 0 2.100.000

9 17021360 Đinh Bảo Vương 7.000.000 0 7.000.000

10 18020130 Đinh Tiến Anh 0 2.100.000 2.100.000

11 18020213 Dương Đình Bình 0 2.800.000 2.800.000

12 18020991 Nguyễn Đình Phan 0 7.000.000 7.000.000

13 19021030 Bùi Đức Duy 0 1.280.000 1.280.000 SV nộp thiếu

14 19021038 Lương Văn Hạnh 0 17.500.000 17.500.000

15 19021322 Trần Thế Mạnh Long 0 10.500.000 10.500.000
K1/22-23 chỉ đóng 

đợt 1

16 19021464 Nguyễn Quang Huy 0 2.400.000 2.400.000

Chưa nộp theo QĐ 

bổ sung số 1211 

ngày 05/12/22     

17 19021536 Lưu Khoa Văn 0 17.500.000 17.500.000

18 19021538 Ngô Quốc Việt 0 17.500.000 17.500.000

19 20021104 Lê Bình Dương 0 17.500.000 17.500.000

20 20021119 Phương Trường Giang 0 17.500.000 17.500.000

21 20021301 Nguyễn Quốc Bảo 0 2.400.000 2.400.000
Chưa nộp theo QĐ 

bổ sung số  1159     

22 21020244 Trần Hữu Thành 0 4.500.000 4.500.000
Chưa đóng đủ kỳ 

1/22-23

23 21020740 Trương Hoàng Tùng 0 17.500.000 17.500.000

24 21021266 Phạm Hoàng Anh 0 17.500.000 17.500.000

25 21021359 Trần Ngọc Anh Quân 0 17.500.000 17.500.000

26 21021495 Trịnh Khải Hoàn 0 10.500.000 10.500.000

27 22026101 Lê Anh Đức 0 10.500.000 10.500.000
K1/22-23 chỉ đóng 

đợt 1

28 22026193 Vũ Mai Tuấn 0 658.000 658.000
Chưa đóng đủ kỳ 

1/22-23

29 22029017 Trần Nguyễn Hoàng Việt 0 10.500.000 10.500.000
K1/22-23 chỉ đóng 

đợt 1
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